
TIME MON TUE WED THU FRI

7:30-8:00 Grammar Listening
Science

Mr Josh

Speaking 

Mr James 
Sử 

8:00-8:30
German 

G2
Listening

Science

Mr Josh

Speaking

Mr James  
Máy tính 

8:30-9:00
German 

G2
Listening

Science

Mr Josh

Speaking

Mr James  
Máy tính 

9:15-10:00 Chào cờ 
Sinh 

T.Trung 

Toán

T.Tồn 

Văn 

C.Vy

Sinh 

T.Trung 

10:00-10:45
Toán 

T.Tồn 

Lý 

T.Phương

Toán

T.Tồn 

Văn 

C.Vy

Toán

T.Tồn 

10:45-11:30
Toán 

T.Tồn 
Chủ nhiệm 

Lý 

T.Phương

Hoá 

T.Thọ

Địa 

C.Thảo 

1:20-2:05
Văn

C.Vy

Địa

C.Thảo 
Thể dục

Văn

C.Vy

Hoá

T.Thọ

2:05-2:35
Math 

Mr Peter

Math 

Mr Peter

R&W

Mr Jack 

R&W

Mr Jack 
Thư viện 

2:35-3:05
Math 

Mr Peter

Math 

Mr Peter

R&W

Mr Jack 

R&W

Mr Jack 
Thư viện 

3:05-3:20 BREAK BREAK BREAK BREAK BREAK

3:20-3:50 Âm nhạc Robotics 
German

G2

Skills

Ms Nhung 
Grammar

3:50-4:20 Art Robotics 
German

G2

Skills

Ms Nhung 
Grammar

4:20-5:15
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